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I.   TRẮC NGHIỆM 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất	
Câu 1: Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của trồng trọt ?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
C. Cung cấp nông sản cho sản xuất
D. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.
Câu 2. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không phải là lợi thế phát triển trồng trọt ở Việt Nam?
A.Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng ở khác nhau.
B. Việt Nam có điều kiện chủ yếu là đồng bằng nên rất thuận lợi cho phát triển trồng trọt.
C. Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp,, nhân dân ta cần cù thông minh, và có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt.
D. Nhà nước ta rất quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển trồng trọt.
Câu 3 . Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
A.Cà phê, lúa , mía                          B. Su hào, cải bắp, cà chua
C. Ngô, khoai lang, khoai tây          D. Bông, cao su, hành tây
Câu 4 . Loại cây trồng nào thường được trồng trong nhà có mái che?
A.Cây lúa     B. Cây ngô             C. Cây bưởi              D. Cây lan Hồ Điệp
Câu 5. Phương thức trồng trọt nào sau đây không phổ biến ở Việt Nam?
A.Trồng trọt ngoài tự nhiên                    B. Trồng trọt trong nhà có mái che
C. Trồng trọt kết hợp                              D. Nông nghiệp sinh thái
Câu 6. So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che thì phương thức, phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu điểm nào sau đây?
A.Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn.
B.cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao hơn.
C.Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn.
D. Đơn giản, dễ thực  hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn.
Câu 7 . Cho các ngành nghề sau:
(1). Bác sĩ                   (2). Giáo viên                            (3). Kĩ sự trồng trọt    
(4). Y tá                      (5). Kĩ sư bảo vệ thực vật         (6).Kĩ sư chọn giống cây trồng
Những ngành nghề nào là ngành nghề trong trồng trọt?
A.(1) , (3) , (5)                         B. (2) , (4) , (6)
C. (3), (5) , (6)                         D. (1) , (5) , (6)
Câu 8. Bạn Mai rất yêu thích nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cây trồng.. mai ước mơ sau này sẽ tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ nhu cầu của con người. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành nghề nào trong trồng trọt?
                A. Kĩ sự trồng trọt                           B. Kĩ sư bảo vệ thực vật
                 C. Kĩ sư chọn giống cây trồng        D. Kĩ sư xây dựng
Câu 9. Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:
   A. 20 – 30 cm.                    B. 30 – 40 cm.
           C. 10 – 20 cm.                    D. 40 – 50 cm.
Câu 10. Cách bón phân nào sau đây không dùng để bón lót cho cây trồng?
A.Rắc đều phân lên mặt ruộng                  B. Bón phân theo hàng
C. Bón phân theo hố trồng cây              D. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây
Câu 11. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
Câu 12. Bón phân lót cho cây được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
A.Bón trước khi trồng cây                    B.Bón trước khi thu hoạch
C. Bón sau khi cây ra hoa                    D. Bón sau khi cây đậu quả
Câu 13. Hình thức gieo hạt được áp dụng với nhóm cây trồng nào sau đây?
A.Cây công nghiệp                     B. Cây lương thực
C.Cây ăn quả                             D. Cây lấy gỗ
Câu 14. Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững, cần phải?
A.Bón phân cho cây ngay sau khi trồng
B. Vun gốc ngay sau khi trồng
C. Đào hố thật sâu
D. Trồng cây với mật độ thật dày
Câu 15. Cho các công việc sau:
   (1).tỉa, dặm cây
   (2). Làm cỏ, vun xới
   (3). Gieo hạt, trồng cây con
   (4) Bón phân thúc
   (5).Cày đất, lên luống
   (6).Tưới tiêu nước
Các công việc chăm sóc cây là:
A.(1), (2), (3), (4), (5)                              B. (1), (2), (3), (4), (6)     
C.(2), (3), (4), (5)  ,(6)                             D. .(1), (2), (6), (4), (5)                                                                     
Câu 16. Để phòng trừ sâu bệnh hại đạt hiệu quả,cần đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây?
    1.Phòng là chính                    
    2. Trừ sớm , kịp thời, nhanh chóng và triệt để
    3. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học vì có hiệu quả nhanh.
    4. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người và thân thiện với môi trường.
    5. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
A. (1), (2), (5)               B.(2), (3), (4)          C .(1), (4), (5)          D.(3), (4), (5)
Câu 17. Cho nhận định sau: “ Biện pháp này tốn công và hiệu quả thấp khi sâu , bệnh phát triển mạnh”. Đây là nhược điểm của biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào?
A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh.
B. Biện pháp thủ công.
C. Biện pháp hóa học
D. Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật.
Câu 18. Lạc sắn thường thu hoạch bằng phương pháp:
  A.Tuốt             B. Nhổ                 C. Cắt                  D. Chặt
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là  một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
A.Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B.Nhanh gọn, cẩn thận.
C.Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 20. Chi phí ban đầu khi nuôi một loại vật nuôi không bao gồm 1 trong những chi phí nào sau đây?
A.Mua vacxin phòng bệnh
B. Mua dụng cụ ăn uống
C. Mua con giống
D. Mua thức ăn
Câu 21. Nhân giống vô tính bằng giâm cành thực hiện theo các bước thứ tự như sau:
A.Cắt đoạn cành bánh tẻ có đủ mắt →nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ → cắm xuống đất ẩm →cây mới.
B. Cắt đoạn cành bánh tẻ → nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ → cắm xuống đất ẩm → cây mới.
C. Cắt đoạn cành bánh tẻ có đủ mắt → cắm xuống đất ẩm →nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ →cây mới.
D. Cắt đoạn cành bất kì → nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ →cắm xuống đất ẩm → cây mới.
Câu 22. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng phòng hộ?
A.Sản xuất kinh doanh gỗ và các loại lâm sản.
B. Bảo tồn nguồn gen sinh vật
C. Bảo vệ đất, chống xói mòn
D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu
Câu 23. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng sản xuất?
A.Bảo vệ nguồn nước                          B. Cung cấp gỗ và các loại lâm sản.
C. Hạn chế thiên tai                              D. Bảo vệ di tích lịch sử.
Câu 24. Cho các bước trong kĩ thuật trồng rừng bằng cây con có bầu như sau:
 1.Rạch bỏ vỏ bầu
2.Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu.
3. Lấp và nén đất lần 1
4. Đặt bầu vào lỗ trong hố.
5. Lấp và nén đất lần 2.
6. Vun gốc.
Thứ tự đúng của các bước là:
  A.2 -1-4- 3-5 -6.                  	 B. 4-3-2-1-5-6
   C. 1-2-3-4-5-6                   	D. 3-4-1-2-5-6.
Câu 25. Phát biểu nào sai khi nói về trồng rừng bằng cây con có bầu?
A.Cây được trồng có đầy đủ rễ, thân , lá.
B. Tiết kiệm được thời gian trồng.
C.tiết kiệm thời gian chăm sóc.
D. Cây con có tỉ lệ sống cao.
Câu 26. Hãy quan sát hình vẽ và sắp xếp thứ tự công việc chăm sóc cây rừng:
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A. e-b-a-d-c.                                   B. a-b-e-d-c.        
C. a-b-c-d-e.                                   D. d-b-e-a-c.     
Câu 27. Theo em việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào?
A.Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại.
B. Hạn chế sự phát triển của sâu bệnh hại.
C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng.
D. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất.    
Câu 28. Biện pháp quan trọng trong bảo tồn rừng đặc dụng là:
A.Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học các khu bảo tồn thiên nhiên,hoặc vườn quốc gia.
B. Bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.
C. Đảm bảo duy trì và phát triển diện tích rừng.
D. Trồng rừng
Câu 29. Thời vụ trồng rừng ở miền Bắc là:
A. Mùa xuân
B. Mùa thu
C. Mùa mưa
D. Mùa xuân và mùa thu
Câu 30.  Biện pháp bảo vệ rừng là:
A. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.
B. Chủ động thực hiện tuần tra, canh gác, phòng cháy chữa cháy.
C. Nghiêm cấm phá hoại cây rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắn và mua bán động vật rừng bị cấm khai thác.
D. Tất cả các đáp án trên.
Phần II. Tự luận 
Câu 1. Nêu vai trò của rừng và các biện pháp bảo vệ rừng.
Câu 2. Nêu ưu nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại?
Câu 3 Hãy nêu phương pháp nhân giống vô tính chiết cành ?
Câu 4. Trên đường đi học về qua cánh đồng làng, bạn A thấy có rất nhiều chai, lọ và vỏ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trôi nổi ở mương nước. Em hãy giúp bạn A giải thích và tuyên truyền cho mọi người áp dụng đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng thuốc hóa học trong phòng trừ sâu bệnh?
Câu 5. Ở địa phương em có những nhóm cây trồng nào phổ biến? Những phương thức canh tác và ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt được áp dụng ở địa phương em như thế nào?
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